
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:            /QĐ-BKHCN          Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công theo Quyết định số 

213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ 

tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý  

của Bộ Khoa học và Công nghệ  
 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ;   

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-BKHCN ngày 8 tháng 8 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài 

sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, 

quản lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản 

công theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để p/h); 

- Bộ Tài chính; 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định 



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kiểm kê tài sản công theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-BKHCN ngày ……tháng……năm 2024 của  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (sau đây gọi là 

Quyết định số 213/QĐ-TTg) tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Yêu cầu 

Xác định nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành các công 

việc thuộc trách nhiệm của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; để đảm bảo việc thực hiện tổng kiểm kê theo Quyết định số 

213/QĐ-TTg của Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện nghiêm túc, chất 

lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ 

quan, đơn vị. 

3. Phạm vi và đối tượng:  

Tổng kiểm kê tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học 

và Công nghệ, gồm:  

- Tài sản công tại cơ quan, đơn vị theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật 

Quản lý sử dụng tài sản công đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định tại 

Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (bao gồm cả quyền sử dụng đất 

xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp); xe ô tô; tài sản cố định 

đặc thù; tài sản cố định khác.  

- Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (nếu có).  

(Danh mục loại tài sản kiểm kê cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 

213/QĐ-TTg).  



2 

 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN 

ĐỘ THỰC HIỆN  

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác tổng 

kiểm kê theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

2. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công của Bộ 

Khoa học và Công nghệ.  

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024.  

- Đơn vị thực hiện:  

+ Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì trình Bộ ban hành Quyết định. 

+ Các đơn vị thuộc thành phần tham gia Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản 

công của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 1883/QĐ-BKHCN 

ngày 8/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Lập danh sách thành 

viên tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gửi về Bộ Khoa học và 

Công nghệ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/8/2024 để tổng hợp.  

3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công của Bộ Khoa 

học và Công nghệ.  

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2024.  

- Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch – Tài chính. 

4. Hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ:  

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 - 12/2024 và sau khi có văn bản hướng 

dẫn của Bộ Tài chính.  

- Đơn vị thực hiện: 

+ Vụ Kế hoạch – Tài chính: Triển khai đến các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc 

Bộ và đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Bộ; 

+ Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Bộ và đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc 

Bộ: triển khai đến các đơn vị, đối tượng, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực 

hiện nhiệm vụ tổng kiểm kê thuộc phạm vi quản lý của mình. 

5. Thực hiện kiểm kê theo từng loại tài sản. 

- Thời điểm kiểm kê (Thời điểm chốt số liệu kiểm kê): 0h ngày 

01/01/2025. 

- Thời gian hoàn thành việc kiểm kê tại các đơn vị: trước ngày 31/3/2025.  
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- Đơn vị thực hiện: các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ và các đơn vị cấp dưới của của đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Bộ Khoa 

học và Công nghệ thực hiện. 

6. Kiểm tra, đôn đốc, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực 

hiện tổng kiểm kê theo Quyết định số 213/QĐ-TTg: 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công của Bộ Khoa học và Công nghệ 

và Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công của các đơn vị dự toán cấp 2 (nếu có); 

+ Vụ Kế hoạch – Tài chính; các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

7. Thực hiện việc báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản. 

         a) Đối với đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Bộ (gồm: Thanh tra Bộ, Viện Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai 

thác công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Viện Khoa học 

sở hữu trí tuệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Văn phòng các Chương 

trình trọng điểm cấp nhà nước, Văn phòng Công nhận chất lượng, Văn phòng 

Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Văn phòng các Chương trình khoa 

học và công nghệ quốc gia, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nhà 

xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ, Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế; Văn phòng 

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành 

khoa học và công nghệ):  

         - Lập báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại đơn vị mình đảm bảo 

đúng quy định; 

         - Thời hạn gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Kế hoạch – Tài chính): 

Trước ngày 15/5/2025.  

         b) Đối với các đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Bộ (gồm Văn phòng Bộ, Ủy 

ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục An toàn 

bức xạ và hạt nhân, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Cục Phát triển công nghệ 

và Đổi mới sáng tạo, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Viện 

Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Ứng dụng công nghệ, Báo VnExpress): 

- Đơn vị dự toán cấp 2 quy định thời hạn nộp báo cáo kết quả kiểm kê của 

đơn vị cấp dưới về cho đơn vị cấp 2. Trong đó, lưu ý việc quy định tiến độ nộp 

báo cáo của đơn vị cấp dưới phải đảm bảo thời gian để đơn vị dự toán cấp 2 tổng 

hợp và nộp về Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.  

https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2749
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2749
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2727
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2727
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2724
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2723
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2723
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2722
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2734
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2734
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2729
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2733
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2733
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2732
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2732
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2736
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2739
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2739
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2746
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2745
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2744
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2743
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2743
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2742
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2742
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2711
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2711
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2709
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2710
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2710
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2712
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2712
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2716
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2716
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2728
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2726
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2726
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2725
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2737
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- Đơn vị dự toán cấp 2 tiếp nhận, rà soát và tổng hợp báo cáo của các đơn 

vị cấp dưới thuộc phạm vi quản lý; 

- Lập Báo cáo tổng hợp kết quả tổng kiểm kê tài sản công (của tất cả các 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị dự toán cấp 2) đúng quy định, gửi về 

Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 15/5/2025.  

c) Vụ Kế hoạch – Tài chính và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài 

sản công của Bộ Khoa học và Công nghệ:  

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Báo cáo Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

d) Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công của Bộ Khoa học Công nghệ: 

xem xét, báo cáo Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, ký báo cáo kết quả tổng 

kiểm kê của Bộ gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/6/2025.  

 III.  PHÂN CÔNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ  

a) Đối với các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Bộ KH&CN: 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định cho các bộ phận, 

các cá nhân có liên quan biết và thực hiện; 

- Thành lập Tổ kiểm kê và tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi 

kiểm kê do mình trực tiếp quản lý/tạm quản lý theo danh mục quy định tại Phụ 

lục kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Đôn đốc, hướng dẫn Tổ kiểm kê thực hiện kiểm kê thực hiện; 

- Tổng hợp kết quả kiểm kê gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Kế hoạch 

– Tài chính) theo đúng thời gian quy định tại điểm 7, phần II Kế hoạch này;  

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu kết quả tổng kiểm kê.  

        b) Đối với các đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Bộ KH&CN: 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định cho các đơn vị 

cấp dưới biết và thực hiện; 

- Căn cứ tình hình cụ thể quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê tài sản 

công của đơn vị dự toán cấp 2 để chỉ đạo công tác tổng kiểm kê tại các đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý. Thành phần tham gia Ban chỉ đạo do Thủ trưởng đơn vị 

dự toán cấp 2 quyết định; trong đó có các thành viên tham gia Ban chỉ đạo tổng 

kiểm kê tài sản công và Tổ giúp việc của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường 

hợp không thành lập Ban chỉ đạo thì phải có văn bản phân công trách nhiệm cụ 

thể việc tổ chức thực hiện; 

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cấp dưới tổ chức việc tổng kiểm kê: 



5 

 

+ Tùy tình hình thực tế có thể thành lập Tổ kiểm kê hoặc phân công 

nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện tổng kiểm kê tài sản tại đơn vị mình; 

+ Tổ chức kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do mình trực tiếp quản 

lý/tạm quản lý theo danh mục quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 

213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng  Chính phủ.  

- Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản theo đúng quy định, gửi Bộ Khoa học 

và Công nghệ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) theo đúng thời gian quy định tại điểm 

7, phần II Kế hoạch này.  

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu kết quả kiểm kê của các đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý. 

2. Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì phối hợp với 

Bộ Tài chính trong công tác tổng kiểm kê tài sản công là tài sản kết cấu hạ tầng 

khu công nghệ cao do Nhà nước đầu tư, quản lý. 

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính: 

- Thường trực Ban chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện công tác tổng 

kiểm kê tài sản công. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN TỔNG KIỂM KÊ  

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo 

quy định hiện hành.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch nêu trên, các đơn vị thuộc Bộ Khoa học 

và Công nghệ xây dựng kế hoạch kiểm kê tại đơn vị mình. Triển khai Kế hoạch 

tổng kiểm kê đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra, chịu trách nhiệm trước Bộ 

trưởng trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch nêu trên.  

2. Việc triển khai Kế hoạch này phải được thực hiện bằng nhiều phương 

pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ 

quan, đơn vị.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị gửi về Ban 

chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công của Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Kế hoạch 

– Tài chính) để xem xét, xử lý./.    
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